
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Nội Thôn, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KTGROUP VIỆT NAM 

0110617148

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(loại trừ hoạt động đấu giá, môi giới chứng khoán, bảo hiểm)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
(Trừ động vật hoang dã)

4632

3. Bán buôn đồ uống
(trừ đồ uống có cồn)

4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Loại trừ: Bán buôn dược phẩm

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Loại trừ Bán buôn máy móc, thiết bị y tế)

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ: Bán buôn dược phẩm)

4669

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(loại trừ hoạt động đấu giá, Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi 
tốc ký)
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hóa công ty kinh doanh

8299

9. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

10. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

11. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm và hoạt động đấu giá hàng hóa)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
KTGROUP VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KTGROUP VIETNAM PRODUCTION 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KTGROUP CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0338351090
Email: ktgroupvietnam2024@gmail.co

m

Fax:
Website:
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13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4719

14. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

15. Sản xuất rượu vang 1102

16. Sản xuất sợi 1311

17. Sản xuất vải dệt thoi 1312

18. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

19. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

20. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

21. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

22. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

23. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

24. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

25. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

26. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

27. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

28. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

29. Sản xuất giày, dép 1520

30. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

31. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

32. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

33. In ấn
(Trừ in, tráng bao bì kim loại; in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, 
may đan)

1811

34. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

35. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

36. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

37. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
(Loại trừ cho thuê máy bay)

7730

39. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

40. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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6.000.000.000 VNĐ

41. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)

4761

42. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

43. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4772

44. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ: kinh doanh vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn 
hoặc thể thao; tem và tiền kim khí)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001301009376

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nội Thôn, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nội Thôn, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN THỊ TƯƠI                Nữ
22/04/2001 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001301009376
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nội Thôn, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nội Thôn, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ TƯƠI Nữ

22/04/2001 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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